
Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.1

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Kiều Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD T.Anh T.Anh Toán
S2 T.Anh TD T.Anh Lí Toán
S3 T.Anh Văn Sinh Văn GDCD
S4 Toán Văn Địa Văn Mỹ thuật
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Âm nhạc T.Anh T.Anh Sử
C2 Tin học Lí Sinh T.Anh CN
C3 SHCN Văn CN KNS Toán
C4 HĐNGLL Văn Toán Toán
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.2

  - Chủ nhiệm        : Phan Trần Kim Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn CN Toán Mỹ thuật
S2 Toán Văn Toán Toán GDCD
S3 Sinh T.Anh T.Anh Địa Văn
S4 T.Anh T.Anh T.Anh Lí Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Anh T.Anh CN Toán Văn
C2 SHCN T.Anh KNS Toán Văn
C3 HĐNGLL Sinh TD Tin học Âm nhạc
C4 Lí TD Tin học Sử
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.3

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thùy Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Toán T.Anh Toán
S2 Văn GDCD Toán T.Anh Toán
S3 CN T.Anh Âm nhạc Văn Mỹ thuật
S4 Địa T.Anh T.Anh Văn Lí
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Anh Văn KNS Lí Toán
C2 CN Văn Toán Văn Sử
C3 SHCN T.Anh TD Sinh Tin học
C4 HĐNGLL T.Anh TD Tin học
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quang Chiến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Toán T.Anh Âm nhạc
S2 CN TD Toán Sinh Lí
S3 GDCD T.Anh CN Toán Văn
S4 Văn T.Anh Địa Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh T.Anh TABN Toán Tin học
C2 Sử T.Anh TABN Toán Tin học
C3 SHCN Văn KNS Lí Mỹ thuật
C4 HĐNGLL Văn Văn
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.5

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Mỹ Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Âm nhạc Mỹ thuật Toán Sử
S2 Lí Sinh CN Toán Địa
S3 Sinh Văn Toán T.Anh Văn
S4 GDCD Văn Toán T.Anh Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Anh Lí Tin học TD CN
C2 T.Anh T.Anh Tin học TD Văn
C3 SHCN TABN Toán Văn
C4 HĐNGLL TABN Toán KNS
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.6

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Thiết
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD T.Anh Toán Văn
S2 T.Anh Sinh T.Anh Toán Văn
S3 Địa CN Toán Văn Tin học
S4 Lí Âm nhạc Toán Văn Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Văn T.Anh TABN Mỹ thuật
C2 SHCN Văn T.Anh TABN Toán
C3 HĐNGLL TD Sinh Toán Lí
C4 TD CN KNS
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.7

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thu An
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh Toán Văn Tin học
S2 Sử T.Anh Toán Văn Tin học
S3 Lí Văn Mỹ thuật Toán Địa
S4 T.Anh Văn Sinh Toán Âm nhạc
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN T.Anh Toán Văn GDCD
C2 Lí T.Anh Toán Văn KNS
C3 SHCN CN Sinh TABN TD
C4 HĐNGLL TABN TD
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thúy Liểu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sinh Toán GDCD
S2 Toán Văn T.Anh Toán Sử
S3 Toán Lí T.Anh Văn Mỹ thuật
S4 Địa CN Âm nhạc Văn CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn T.Anh Tin học T.Anh TABN
C2 Văn Sinh Tin học T.Anh TABN
C3 SHCN Toán TD KNS
C4 HĐNGLL Toán TD Lí
C5



Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Thái Mỹ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Văn CN
S2 Toán Văn Toán Văn Mỹ thuật
S3 Tin học T.Anh Sử T.Anh Lí
S4 Tin học Sinh GDCD T.Anh Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Anh Văn KNS Toán Toán
C2 SHCN Văn CN Toán Lí
C3 HĐNGLL Âm nhạc T.Anh TD TABN
C4 Sinh TD TABN
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Lê Thanh Sang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh Âm nhạc Văn Lí
S2 Sinh CN Địa Văn CN
S3 Toán Văn T.Anh Sinh Toán
S4 Toán Văn T.Anh Sử Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn TD KNS TABN
C2 Toán Văn TD Lí TABN
C3 SHCN T.Anh Tin học T.Anh GDCD
C4 HĐNGLL Tin học Mỹ thuật
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 6.11

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thiên Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sinh Tin học Toán
S2 T.Anh Văn Âm nhạc Tin học Toán
S3 Toán GDCD T.Anh Sử Văn
S4 Toán Lí CN Địa Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lí TD Sinh T.Anh KNS
C2 T.Anh TD Toán T.Anh Mỹ thuật
C3 SHCN Văn Toán Văn TABN
C4 HĐNGLL CN TABN
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.1

  - Chủ nhiệm        : Đào Phong Phú
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Tin học T.Anh Địa
S2 Toán Văn Tin học T.Anh CN
S3 Toán T.Anh Sử Lí Toán
S4 Văn T.Anh T.Anh Toán Văn
S5 Sinh

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sinh Sử TD Địa
C2 Toán GDCD CN TD Mỹ thuật
C3 SHCN T.Anh Âm nhạc T.Anh Văn
C4 HĐNGLL Lí KNS T.Anh Văn
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Địa Địa Toán
S2 Văn Văn Sử Lí GDCD
S3 Văn T.Anh Tin học T.Anh Toán
S4 T.Anh T.Anh Tin học T.Anh CN
S5 Sinh

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sinh TD KNS Văn
C2 Toán T.Anh TD Mỹ thuật Văn
C3 SHCN Lí T.Anh T.Anh Sử
C4 HĐNGLL Âm nhạc CN Toán Toán
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.3

  - Chủ nhiệm        : Lê Hồng Kim Tỷ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn T.Anh Lí CN
S2 T.Anh Văn T.Anh Sinh CN
S3 Sử Tin học Địa T.Anh Toán
S4 Văn Tin học Toán T.Anh Toán
S5 Văn

C
H

IỀ
U

C1 T.Anh TD T.Anh Lí Mỹ thuật
C2 Toán TD Toán Sinh Toán
C3 SHCN Văn KNS Sử Văn
C4 HĐNGLL GDCD Địa T.Anh Âm nhạc
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.4

  - Chủ nhiệm        : Đặng Văn Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh Tin học T.Anh CN
S2 Địa T.Anh Tin học Sử Văn
S3 Lí Âm nhạc Toán Văn Văn
S4 Toán Sinh Toán Văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Văn Địa Mỹ thuật Sử
C2 Sinh Văn T.Anh KNS Toán
C3 SHCN CN TABN TD Toán
C4 HĐNGLL T.Anh TABN TD Lí
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.5

  - Chủ nhiệm        : Trần Xuân Trường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin học T.Anh Địa Văn
S2 Toán Tin học T.Anh T.Anh Văn
S3 Toán TD Toán Văn CN
S4 Sinh TD Toán Văn CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lí GDCD Âm nhạc TABN Toán
C2 Sử Lí Sử TABN Toán
C3 SHCN Văn T.Anh Địa Mỹ thuật
C4 HĐNGLL Sinh KNS T.Anh Văn
C5



Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD T.Anh Văn Lí
S2 Địa TD CN Văn Văn
S3 T.Anh Sinh GDCD Toán Toán
S4 T.Anh CN Sử Toán Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Lí T.Anh Địa Văn
C2 Toán Âm nhạc T.Anh KNS Văn
C3 SHCN Sinh Sử TABN Tin học
C4 HĐNGLL Văn Mỹ thuật TABN Tin học
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.7

  - Chủ nhiệm        : Lê Quốc Hợp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Sử Toán Văn
S2 Văn TD Sinh Toán Văn
S3 Văn GDCD Tin học T.Anh Toán
S4 CN Lí Tin học T.Anh Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Văn T.Anh Sử TABN
C2 Toán Văn Địa T.Anh TABN
C3 SHCN Sinh CN KNS Toán
C4 HĐNGLL T.Anh Âm nhạc Lí Mỹ thuật
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.8

  - Chủ nhiệm        : Vũ Minh Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh Địa Toán Văn
S2 T.Anh T.Anh Sinh Toán Lí
S3 CN Văn Toán Tin học Âm nhạc
S4 Văn Văn Toán Tin học Sử
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Mỹ thuật Sử Toán Lí
C2 Văn Sinh KNS Toán Địa
C3 SHCN GDCD T.Anh TD TABN
C4 HĐNGLL CN T.Anh TD TABN
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 7.9

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Bắc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Toán T.Anh Văn
S2 Văn Âm nhạc Toán Địa Văn
S3 Văn Sinh T.Anh Toán Sử
S4 Lí GDCD T.Anh Toán Mỹ thuật
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử CN TABN Tin học Văn
C2 T.Anh Sinh TABN Tin học Văn
C3 SHCN TD Địa Lí Toán
C4 HĐNGLL TD T.Anh KNS Toán
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 8.1

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Vỏ Thảo Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa GDCD T.Anh Toán Toán
S2 Văn Sinh Toán T.Anh Toán T.Anh
S3 T.Anh Văn CN Tin học Lí T.Anh
S4 Hóa Văn Địa Tin học Sử Sinh
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Âm nhạc T.Anh KNS TD
C2 Lí Văn T.Anh T.Anh TD
C3 SHCN Văn Nghề Tin học Văn Toán
C4 HĐNGLL Mỹ thuật Nghề Tin học Hóa Toán
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 8.2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Xuân Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh T.Anh Văn Toán Văn
S2 GDCD T.Anh Sử Văn Toán Văn
S3 Toán TD Âm nhạc T.Anh Địa Hóa
S4 CN TD Sinh T.Anh Hóa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa T.Anh KNS Tin học Toán
C2 Sinh T.Anh Mỹ thuật Tin học Văn
C3 SHCN Văn Toán Hóa Nghề điện
C4 HĐNGLL Lí T.Anh Lí Nghề điện
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 8.3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh T.Anh Toán Văn TABN
S2 Hóa Lí GDCD Toán Văn TABN
S3 Toán T.Anh Tin học Hóa Sử Văn
S4 Toán T.Anh Tin học Sinh Địa Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Anh Hóa CN TD Trồng trọt
C2 Địa T.Anh KNS TD Trồng trọt
C3 SHCN Mỹ thuật Toán Âm nhạc Lí
C4 HĐNGLL Văn Toán Văn
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 8.4

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Tím
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh Địa Lí Địa Văn
S2 Sinh T.Anh CN T.Anh Sử Văn
S3 Văn Âm nhạc Toán Toán Hóa TABN
S4 Văn Hóa Toán Toán GDCD TABN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Nghề điện Sinh TD Hóa Tin học
C2 Nghề điện Mỹ thuật TD Văn Tin học
C3 SHCN T.Anh Toán Văn KNS
C4 HĐNGLL T.Anh Toán Lí
C5



Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 8.5

  - Chủ nhiệm        : Hồ Đắc Nguyệt Thượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh Tin học Sinh Toán Hóa
S2 Toán T.Anh Tin học Hóa Toán Sinh
S3 Sử Văn Toán Văn Địa TABN
S4 T.Anh Văn CN Văn Lí TABN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn T.Anh GDCD Âm nhạc KNS
C2 Văn T.Anh Địa Toán Lí
C3 SHCN Hóa TD Toán Trồng trọt
C4 HĐNGLL TD Mỹ thuật Trồng trọt
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 8.6

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Nhạn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Âm nhạc Văn Tin học TABN
S2 Toán Lí Sinh Văn Tin học TABN
S3 Hóa Văn Toán Sinh Toán T.Anh
S4 Sử Văn Toán T.Anh Địa T.Anh
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Lí Mỹ thuật Văn Hóa
C2 Địa KNS CN Toán Toán
C3 SHCN TD GDCD T.Anh TCMN
C4 HĐNGLL TD T.Anh TCMN
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 8.7

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thùy Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí CN Văn Hóa TABN
S2 Toán Hóa T.Anh Văn Sử TABN
S3 Địa Văn Toán Toán Tin học Sinh
S4 Sinh Văn Toán T.Anh Tin học T.Anh
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán T.Anh Địa T.Anh Nghề điện
C2 Toán Văn GDCD Lí Nghề điện
C3 SHCN Văn Mỹ thuật Hóa TD
C4 HĐNGLL Âm nhạc KNS TD
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 8.8

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngọc Xuân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí T.Anh Sinh Toán Toán
S2 CN Văn T.Anh Hóa Toán Toán
S3 T.Anh Hóa Sinh Văn Tin học TABN
S4 Địa GDCD Địa Văn Tin học TABN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn TCMN T.Anh Văn Âm nhạc
C2 Hóa TCMN T.Anh Văn Lí
C3 SHCN TD Sử Mỹ thuật Toán
C4 HĐNGLL TD KNS Toán
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 9.1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thuỳ Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh T.Anh Hóa Lí Văn
S2 Địa CN T.Anh Văn Mỹ thuật Văn
S3 Toán Văn Sử Lí Hóa T.Anh
S4 Toán Văn GDCD Toán Toán T.Anh
S5

C
H

IỀ
U

C1 T.Anh Hóa Sinh T.Anh Văn
C2 Sử Lí Toán Tự chọn Toán Văn
C3 SHCN T.Anh Toán KNS TD
C4 HĐNGLL TC T.Anh TD
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 9.2

  - Chủ nhiệm        : Hồ Khánh Linh 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD CN Lí Toán Mỹ thuật
S2 Văn Lí Địa Sinh Toán Toán
S3 Văn T.Anh T.Anh Văn Văn Toán
S4 Sử T.Anh T.Anh Hóa Văn Hóa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử T.Anh Toán Văn TD
C2 TC T.Anh T.Anh Toán Văn TD
C3 SHCN Lí KNS Tự chọn Toán Hóa
C4 HĐNGLL Sinh T.Anh
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 9.3

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Điệp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Hóa GDCD TABN
S2 CN Văn Toán Văn Lí TABN
S3 Sử Sinh T.Anh Toán Văn Mỹ thuật
S4 Địa Hóa T.Anh Toán Văn Lí
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán TD Sử Tự chọn Toán Văn
C2 TC T.Anh TD Sinh KNS Văn
C3 SHCN T.Anh Toán Hóa Lí
C4 HĐNGLL T.Anh
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 9.4

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Kim Tươi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí Toán Toán Hóa T.Anh
S2 GDCD Hóa Toán Toán Địa T.Anh
S3 Văn TD Sinh Lí Văn TABN
S4 Văn TD Mỹ thuật Sử Văn TABN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Văn Toán Tự chọn Toán Lí
C2 Văn CN Toán Hóa KNS
C3 SHCN TC T.Anh Sử T.Anh Văn
C4 HĐNGLL T.Anh
C5



Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 9.5

  - Chủ nhiệm        : Lại Thị Thanh Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh Sử Văn Văn Sinh
S2 Toán T.Anh GDCD Lí Văn Mỹ thuật
S3 Toán Lí Địa Sử Toán Văn
S4 TC T.Anh Hóa CN Sinh Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lí Văn Toán Hóa TD
C2 Hóa Văn Toán Tự chọn Toán TD
C3 SHCN KNS T.Anh TABN
C4 HĐNGLL T.Anh TABN
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 9.6

  - Chủ nhiệm        : Lại Thị Oanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sinh Văn Văn Toán
S2 Sinh GDCD Sử Văn Văn Toán
S3 Địa Hóa T.Anh Toán Lí Lí
S4 Hóa T.Anh TC T.Anh Toán Sử Mỹ thuật
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KNS CN TABN Văn
C2 Toán Hóa T.Anh TABN Văn
C3 SHCN Lí Tự chọn Toán TD
C4 HĐNGLL T.Anh TD
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 9.7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC T.Anh Địa Toán Sử Lí
S2 Văn T.Anh Mỹ thuật Toán Hóa Sinh
S3 TC T.Anh Hóa CN Văn Văn Toán
S4 GDCD Sinh Sử Văn Văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn T.Anh TD Lí
C2 Lí Văn T.Anh TD Tự chọn Toán

C3 SHCN Hóa Toán
C4 HĐNGLL Toán
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Linh

HKII

(Từ 25/01/2021)

  - Tên lớp    : 9.8

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Ngọc Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Sử Mỹ thuật Văn
S2 Hóa Văn Toán Hóa Sử Văn
S3 Sinh CN Địa Toán GDCD T.Anh
S4 Văn Lí Sinh Lí Toán T.Anh
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn TD T.Anh Toán
C2 Văn Hóa TD T.Anh Toán
C3 SHCN TC T.Anh Tự chọn Toán Lí
C4 HĐNGLL
C5


